
 

 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV 

CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5 - TKV 

 

Số: 318 /TMBG-ĐN5 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               

            Lâm Đồng, ngày  10  tháng 3 năm 2026 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Về việc mời báo giá Vật tư, thiết bị lọc nước tự động thuộc Dự án đầu tư 

nâng cấp thiết bị lọc nước tự động của hệ thống nước kỹ thuật tổ máy số 2 – 

Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp. 

 

Hiện nay Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 -TKV đang thuê tư vấn lập Dự án 

đầu tư nâng cấp thiết bị lọc nước tự động của hệ thống nước kỹ thuật tổ máy số 2 

– Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5. 

Ngày 09/3/2026, đơn vị tư vấn có thư mời báo giá thiết bị số 

0309/2026/CV-CĐM, các yêu cầu về danh mục, thông số kỹ thuật như file đính 

kèm.   

Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV trân trọng kính mời các đơn vị có 

năng lực, kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan tham gia báo giá danh mục 

hàng hoá và các dịch vụ kèm theo.  

- Nhà cung cấp gửi báo giá kèm theo Giấy đăng ký kinh doanh của nhà 

cung cấp. 

- Báo giá phải ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của nhà cung cấp. 

Báo giá phải do đại diện hợp pháp hoặc nhân sự được uỷ quyền/ phụ trách bán 

hàng của nhà cung cấp ký tên và đóng dấu. 

- Giá trong báo giá phải được tính đúng, tính đủ các chi phí và dịch vụ có 

liên quan (bao gồm phí, lệ phí và thuế). 

- Hiệu lực của báo giá: ≥  45 ngày kể từ ngày ký báo giá. 

- Thời gian nộp báo giá: Không chậm hơn 14 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 3 

năm 2026.  

Báo giá Quý công ty gửi về địa chỉ tư vấn lập dự án đầu tư như sau:  

Ông Phạm Anh Hải – Trưởng phòng CNNL, Trung tâm nghiên cứu cơ điện 

mỏ, Phòng N.01 nhà N khu B, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tổ dân phố số 4, 

phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0904916819, Email: 

lienhe.cdm@gmail.com.  

Trân trọng./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang Website TKV (để đăng tải); 

- Trang Website dienluctkv.vn (để đăng tải); 

- Trung tâm nghiên cứu cơ điện mỏ; 

- Lưu: VT, KHĐT-VT, H. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Tuấn 
 



TRUNG rAu NcumN cUu co coNG HoA xA uor cuir NcHia vrnr NAM
DIEN MO DQc l$p - Tq do - H4nh phric

**tr ?ktrr.

56: 0309/2026/CV-CDM

V/v: Mdi khao sdt bdo gid vQt tt thiet bi
loc nuctc t+r dpng cua h€ th6ng nudc ki

Hd N)| ngdy 09 thdng 03 ndm 2026

thuat

THTI MOI rHAo sAr gAo crA
Vft tu, thi6t bi lgc nudc tU dQng thuQc Dg 6n tliu tu ning cfp thi6t bi lgc
nufc tU dQng ctia hQ th6ng nufc kf thuft tO mdy sii Z * NMTD Ddng Nai 5

Kinh grii: C6c Nhd cung chp c6 quan tdm

C[n cri hqp ddng tu v6n s6 O\|ZOZ6/HDDADT-DN5 ngdy 131212026 gifta
C6ng ty Thriy tliQn Ddng Nai 5 - TKV vd Trung tdm Nghi€n cuu Co di€n Mo.uong ry rnuy olen uong Nal ) - rKV va lrung mm Nghlen crru u0 ctl9n Mo. 4
Trpng tdm dang c6 nhu cAu tim hitiu vd kh6o s6t gia thitit bi thuQc dg 6n H€ thdng K.f
nu6c k! thuat nhim phuc W kC ho4ch sin xu6t kinh doanh ctra COng ty Thuj,diQr1,/Vrnun

l;\11'I
Trung t6m Nghi€n cr?u Co cliQn m6 kinh mdi c6c nhd cung c6p c6 quan tam'ft.-;sF

tham gia kh6o s6t vd b6o gi|thitit bi v6i nQi dung nhu sau: W
1. YGu ceu vii ttri6t ui:
- Chi ti6t ttri6t bi: Bao g6m c6c nQi dung t€n thi6t bi vflt tu, th6ng sO tcy

thuft/quy c6ch vpt tu, sd lugng chi ti6t nhu phg lpc dinh kdm.

- YGu cffu vG thi6t bi:
+ Cdc thi6t bi cdn mdi 100% chua qua str dpng, c6 ngu6n g6c xu6t xri, md

1 '^ ,r ^ A r - ,t -lhiQu, thdng s6 k! thuQt 16 rdng, ddy tlt. ThiCt bi dugc sdn xudt tu trong thcri gian
gdn ddy.

+ Nhd cung c6p dinh kdm blo gi5c6c tdi liQu k! thuit cira thii5t bi, catalog cira
" ^. , .

nhd sin xudt, bAn vE, s6 1i0u dugc md td chi ti€t theo timg khoin muc v€ th6ng s6

k! thu{t cua thitit bi dC chimg minh thiCt bi cl€ xu6t d5p img dugc y€u cAu k} thuAt.

^ 
A' 

^ 
)2, Chc y6u cflu vO ning lqc cria nhdr cung cip:

- C6 gi6y chimg nhfln ddng ky kinh doanh/Gi6y chimg nh4n d6ng ky doanh
1'  tn'A 1 t

nghiQp/Gidy chimg nhfln cling ky ddu tu, Gi6y ph6p kinh doanh d6i v6i m{t hdng

kinh doanh c6 di6u kiQn (n6u c6) (bin sao c6ng chimg ho{c bdn sao d6ng d6u <16

cua doanh nghiQp).

- BOn moi chdo gi6 co thti ch6p nhfln NCC t10c lflp ho{c NCC 1i6n danh mi6n
ld dim bio chc yOu cAu vd ndng luc, kinh nghiQm vd chc diAu kipn moi chdo gi6
ctra BOn moi chdo gi6.

- Tru6c khi b6o gi5 nhd cung c6p co th6 khdo s5t kich thu6c, th6ng sO t<y

thupt thi6t bi thsc t6 tpi Cdng ty Thuj'diQn D6ng Nai 5 - TKV nhim dim b6o thii5t

bi cung c6p phu hqp vd ct6ng b0 v6i thi6t bi s8n c6 cira nhd m6y.



3. Cdc y6u cAu viithuong m4i:

- 86o gi6 phni ghi 16 t€n thitit bi, quy cdch, mi hiQu, ilcrn vi tinh, sd lugng,

itcrn gi6 cua tring ttri6t bi, tdng gi6 tri tlon hdng chua c6 thu6 vd dd c6 thuti GTGT.

- Dia di6m giao hdng: T4i kho C6ng ty Thtry ctiQn Ddng Nai 5 - TKV. Dia

chi: xd B6o Ldm 5, tinh Ldm Ddng

- Thoigian giao hdng: Nhd cuttg c6p d€ xuAt thoi gibn giao hdng'

- Hinh thric thanh to6n: Nhd 
"rrng 

c6p dO xu6t hinh thirc thanh to6n vd c6c

di€u khoin thuong mai kdm theo b6o gi6.

- Thdi gian b6o hdnh: > 12 thhngte tri ngdy bdn giao, nghigm thu dua thitit bi

vdo sir dung.

- HiQu luc ctra b6o gi6: > 45 ngdy kC tu ngdy b6o gi6.

- Nha cung c6p b6o gi|todn bQ cho don hdng cung c6p.

- fhi6t bi dugc chdo phii th6 hien 16 nhi s6n xu6t, xu6t xri vd ngudn gdc hqp
\ .r A A r ^ph6p vd thdng s6 trgn bQ.

4. Hinh thrfrc b6o gi6:

- BAn b6o gi6lBitiu b6o gi6 phii do dai diQn hqp ph6p cita nhd cung c6p kj't€n
vd dong dAu. Trucrng hqp kjr thay thi nguoi kj'thay phAi duqc iry quydn cua d4i

diQn hqp ph6p cua nhd cung c6p vd kdm theo gi6y uy quydn, quytSt dinh giao viQc

ho{c vdn bdn tuong duong.

- Bin b6o gi6vd c6c tii liEu kdm theo phii cluqc giri tryc titip v€ dia chi:

+ Phdng CNNL - Trung Tdm Nghi0n criu Co tliQn mo.

+ Di0n thoai: 0904916819

(Ghi chir: HO so chdo giri ngp tryc ti6p - nguoi dOn nQp phii mang theo gidy

gi6i thi6u vd bdn sao CNMD hoflc cin CCCD cdn gi6 tri).

Ho{c nhd cung c6p c6 th6 giri b6o gi6vd tdi lieu vC dia chi Email: lienhe.cdm

@gmail.com. (EOi v6i cic tlcrn'vi gti b6o gi6 qua mail v6n phii hodn thiQn giri b6o

gi6 g6c cho b€n mdi chdo gi6 qua buu diqn hoflc nQp tr.uc ti6p theo dia chi tr€n).

Thoi gian nhpn b6o gi6: Kh6ng chpm hon 14 gio 30 phirt, ngey 16 th6ng 03

ndm2026.

TrAn trgng cdm crn sU hap tilc oia c6c Nhd cung g

Noi nhf,n:
- Nhu ffAn:
- Gidm diic (b/c),

. - C6ng TTDT DLTKV, TKV (Ddng tdi);
- Lru W ft2).

fuyO*, Anh Tu6n



TRUNG TAM

NGHIEN C[

Thdng s6 ty ttru$t

vA,T TrI THIET Bl

- Cdp lgc:. 1.500 micron
- Lo4i thiet bi lec: LQc t.u dQng, hr lim sach, ldm viQc li6n tgc
- DiQn tich luoi lgc: 13.600 cmz

- Me thi.5t t<.5 tnan loc: BS EN 13445 ho{c ti6u chuin tuong duong.

- Dudng kinh 6ng tliu vdo: m4t bich DN250, EN I 092-1, PN I 0

- Duong kinh 6ng rliu ra: m{t bich DN250, EN 1092-1, PN10

- Dudng kinh 6ng van xi rita: m4t bich DN80, EN 1092-1, PNl0
- Van xi rua: DN80 (3"), Van diQn 24VAC/DC
- Duong kinh 6ng xi d6y: DN25
- Dy*e kinh 6ng xi khi: DN25
- D6ng h6 6p: NG63, chria Glycerin, G1/4" B
- Ap su6t lhm viQc: I bar - 10 bar
- D9 ch€nh 6p t6i tla cho ph6p: Thi€t bi c6 khd ning gi6m s6t ch0nh

6p vd t.u ttQng kich ho4t chu trinh rua theo ngudng ch6nh 6p cdi tlat;
neydng ch6nh 6p cdi dat di6n hinh khoiing 0,1 bar (sach) vd 0,5 bar
(bdn) ho{c phi hqp c6u hinh thiCt bl.
- Nhiet d0 hoat dQn! / thi6t k6: 55 "C
- Co ch6 rua: Dga theo ch6nh"6p su6t/ thdi gian cdi dgt vd t6c tt6ng

vat lirua ch6i d€ lo4i b6 c4n bdn md kh6ng cdn dring m6y.
- Ei6u khi€n logic.rua: Tg dQng theo ch6nh 6p vd/ho4c theo thdi gian
cdi dat; c6c th6ng s6 cdi d4t phtii di€u chinh dugc.
- Luu lfqng t6i thi6u cin thi6t d6 rua: 40 m3/gid
- Lugng nudc thii ra trong m6i chu kj, rua: kh6ng l6n hon 280 lit
- Thdi gian rua: 20 - 30 gidy
- BQ truyAn dQng / CAp b6o v€: HQg si51 DQng co ti5i thiiiu IP55
- Hi€u sudt ning luo. ng tlQng co: T6i thi6u IE3**
- HQ th6ng didukhi6n / Ti€uchuAn c6p bdo vQ: Bdng tti6u khi€n IP55
- C6ng rudt ud di€n 6p cin thii5t cho bQ truydn dQng vi hQ th6ng di6u
khi,5n: 0,5 5 kW , 22013801400 VAC, 3Ph, 50/60 Hz & 24Y AC/DC
- VitliQuthinlgc: Th6p cacbon S235 /5355 I P235 /P355
- V0t lieu 6ng / mqt bich: Thdp cacbon 5235 / S355 I P235 I P355
- Vit li€u ludi lqc & b6n trong: UNS 530400 - Th6p kh6ng gi SS304
(sA-240)
- Vdt li€u Ong lQnh tti6u khirin: Ong mAm PVC
- Son vd bdo vQ bdn ngoii b0 lqc: Lop phti Epoxy
- Son vd brio vQ b6n trong bQ lgc: Ltrp phu Epoxy
- Lo4i nip: Nip phing
- Thitit biA/dt liQu d6ng nip: Bu 16ng & Dai 6c DIN93l/933 Loqi 8.8

(Lop phu mp kdm)
- V|t liQu gioing ndp: EPDM
- BO TAi I€u k! thu{t kdm theo dudi ddy phrii dugc thuc hiQn <I6ng

bO tu 01 nhd sdn *u6t t4i quiic gia li xu6t xt dugc khai brio trong bing
chdo gi6.gdm:

+ 56 tay hu6ng d6n lip itit vd vin hdnh bno tri (IOM)
+ Biio c6o thu nghiQm thuj'tinh chi ddnh cho hQ th6ng lgc 6p sudt

+ Gi6y chimg nhfn vat li€u
+ B6o c6o thir nghiQm.(test report)
+ Tdi liQu ddm b6o chdt luqng vd tinh todn ven cria m6i hdn WPS

(d4c t6 quy trinh hdn, PQR ftd so chring nhfln quy trinh), WPQ (ch0ng

nhan hi€u suat thg hen)
+ Nhat kf ki6m tra hdn
+ 86o c6o ki€m tra vi b6o c6o ki€m tra kh6ng ph6 hui'NDT
+ Kti hoach ki6m tra thri nghiQm (ITP)
+ Tinh to6n thi6t ke theo ASME Sec. VIII, Div.1, 8D.21
Nhd thdu cam k6t bQ lqc tu dqng mdi tluqc thi6t k6 lip dat phn

C6ng sudt: 530

vdi hd th6ns hi€n hiru cira NMTE D6ne Nai 5.

Thi6t bi lqc
t.u rua

t/4
ll*iil .1ll 3 |

1\G
\.C

LUC Ytu cAu cm rIET vt, rnffi,r n1

s vdn s6 809/2026/CV-CDM nsdy 09/03/2026)



TT Ten thi6t bi Thdng sli tY ttru4t Don vi s6
luons

1.3
Phu kiEn
d6ng bQ:

iheo ti6u chudn cira Nhd srin

xuAt dim bno lip tl6t hoin thipn hQ thdng theo y6u cdu

Tri tti6u khi6n vin hanh nOi bO thi6t bi lsc nuoc

Trqn g6i I

B DICH vv rY rnudr:
+ Th6" dd t"a" bO he thiing lqc nudc hipn hAu vd c6c thi6t bi phu hg'

+ Liptt4t hQ th6ng lqc nu6c th6, csm chdm ho6 ctr6t, trg th6ng <tuong

ong ui ne-trttSne.Ap Aien cho c6c thitit bi.

i -iio 
dAr, dlnoi c6c hQ thiSng thi6t bi co khi'' c6 dintr k6t cAu'

. t-ii air,k6t n6i hQ thi5ng tlign (di9n tt0ng luc cho hQ thiSng dQng co

ouat. hO thdns c6p tliOu khi6n,'..)
i LEpaAt va rci nlii, truyen dn hi0u vd hp th6ng oCs.

+ Chey thri hi€u chinh th6ng s6 vin hanh dim b6o y6u cdu'

+ Diro tao, hu6ng din v0n hdnh.

Irqn g6i
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